Kế hoạch bài dạy lớp 1A - Gv:Nguyễn Thị Kim Anh - Trường tiểu học Minh Quang A

TUẦN 18 :       
                                  Thứ Hai ngày 2 tháng 1 năm 2023
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 52: Cùng thầy cô giáo lớp mình kể chuyện “Thế giới đồ uống” 
I. Yêu cầu cần đạt: 
- HS có ý thức chấp hành đúng yêu cầu khi sinh hoạt dưới cờ.
- HS biết tự chăm sóc mình 
- HS có ý thức thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Video bài học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS chuẩn bị tham gia sinh hoạt dưới cờ.
- Hs chuẩn bị nội dung Hoạt động trải nghiệm 
2 Khám phá
-  GV KT sĩ số học sinh
+ ổn định tổ chức.
+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ,…

+ Đứng nghiêm trang.
+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.
+ Nhận xét thi đua tuần 17
+ Phát động các phong trào thi đua của Liên đội trong tuần 18
3. Luyện tập, thực hành
*Cho hs tham gia hoạt động trải nghiệm: Tham gia cùng thầy , cô giáo lớp mình kể chuyện “ thế giới đồ uống “ cho các anh chị lớp  trên nghe .
	




- Lớp trưởng báo cáo sĩ số hs.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- HS chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

- Hs tham gia hát.


- HS lắng nghe





- HS quan sát tranh
- Nhận xét về hình ảnh trong tranh





IV. Điều chỉnh sau bài dạy
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 205+206 : Bài 18:Ôn tập (tiết 1+2)
I.  Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc trơn từ, câu, đoạn ngắn. Củng cố cách ghép tiếng và đọc tiếng, từ, câu.
- Đọc và hiểu nghĩa của từ, câu, hiểu bài đọc dựa trên câu hỏi gợi ý
- Giáo dục hs ý thức tốt trong giờ học .
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng ôn ở HĐ2a, 2b.
- Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.
III- Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
* HĐ 1. Nghe − nói
- Thi nói tên vật, con vật có chứa vần trong thẻ.
- Gọi học sinh đọc các vần ghi trên thẻ.
- Đưa tranh lên màn chiếu.
- Hướng dẫn cách thi: Đọc vần ghi trên thẻ, tìm từ có chứa vần trong thẻ. Có thể dựa trên hình ảnh trên màn chiếu.



- Nhận xét, tuyên dương 
2. Khám phá
* HĐ 2. Đọc
a) Đọc vần, từ ngữ.
- Dán bảng phụ ghi các vần và từ ngữ lên bảng.
- Yêu cầu mỗi HS đọc 3 vần và 3 từ theo hàng dọc trong bảng. 
VD: ac − bác sĩ;ăc − mặc áo; âc − giấc ngủ; oc − mái tóc,...
- Gọi hs đọc vần và từ ngữ giữa các nhóm (mỗi nhóm 1 HS thi).
b) Đọc hiểu.
- Đưa tranh lên màn chiếubức tranh 1
? Bức tranh vẽ gì?
? Em thấy bạn nhỏ đang làm gì?
- Chốt lại nội dung tranh
- Đưa tranh lên màn chiếu bức tranh 2
? Bức tranh vẽ gì?
? Em thấy bà đang làm gì?
- Chốt lại nội dung tranh
- Gọi học sinh đọc từ cho sẵn: rau, trâu
- Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm đôi. Đọc các từ đã cho, chọn từ cho mỗi chỗ trống ở từng câu rồi đọc câu đã đủ từ.
- Gọi học sinh đọc câu hoàn chỉnh.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài ôn tập tiếp theo
- Dặn dò học sinh về nhà ôn bài.
	



- Đọc các vần ghi trên thẻ.

- Quan sát.
- Mỗi em lên bắt thẻ và tìm từ chứa vần có trong thẻ. Việc tìm từ chỉ được diễn ra trong thời gian các bạn HS đếm từ 1 đến 10. Sau thời gian đó, nếu HS không tìm được từ chứa vần trên thẻ thì bị coi là thua cuộc.
- Lắng nghe.



- 1- 2 hs đọc cá nhân.

- Hs đọc theo nhóm đôi.



- Đại diện nhóm đọc.

- Quan sát tranh.
- Một bạn nhỏ và con trâu.
- Bạn nhỏ đang dắt trâu
- Lắng nghe
- Quan sát tranh.
- Bà và những cây rau
- Bà đang nhổ rau.
- Lắng nghe.
- 2-3 hs đọc.
- Cùng đọc từng từ, từng câu còn trống từ. Cùng chọn từ cho từng câu. Đọc câu hoàn chỉnh trong nhóm.





IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------
TOÁN 
Tiết 52: Cộng, trừ trong phạm vi 20 (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thành thạo việc giải quyết vấn đề tìm “cả hai nhóm có tất cả bao nhiêu vật?”, “Bớt đi….vật từ nhóm có….vật thì còn lại bao nhiêu vật?”
-Thành thạo tính cộng, trừ trong phạm vi 20. Sử dụng phương pháp thích hợp (sử dụng bảng cộng, trừ đã thuộc, đếm tiếp, đếm lùi) để tính cộng, trừ.
- Vận dụng tốt các kiến thức, kĩ năng đã nêu trên để giải bài toán có liên quan.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Que tính, một số chấm tròn, hoa giấy, lá, tờ bìa, hồ dán.
- HS: Đồ dùng học toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động: Ai nhanh-ai đúng 
- GV yêu cầu HS chuẩn bị thẻ số, thẻ phép tính trong bộ đồ dùng học toán.
GV đưa ra một số tình huống và đặt câu hỏi, HS dán phép tính vào bảng để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
VD1: Mai có 5 con búp bê. Các bạn tặng Mai 3 con búp bê nữa. Bây giờ Mai có tất cả bao nhiêu con búp bê?
VD2: Minh có 16 viên bi. Minh cho Dũng 5 viên bi thì Minh còn lại bao nhiêu viên bi?
- GV nhận xét, khen ngợi những HS làm nhanh, đúng.
2. Luyện tập 
 BT 1:Tính
a)GV đưa ví dụ 6 + 3 =
Yêu cầu HS nêu cách tính.
- GV yêu cầu HS tự thực hiện cá nhân.
- GV yêu cầu HS nêu kết quả, nhận xét bài làm.
- GV chốt về cách thực hiện tính để tìm ra kết quả. Lưu ý HS nên thuộc bảng cộng để tìm ra kết quả nhanh hơn.
b) GV đưa ví dụ 9 - 3 =
- Yêu cầu HS nêu cách tính.
- GV yêu cầu HS tự thực hiện cá nhân.
- GV yêu cầu HS nêu kết quả, nhận xét bài làm.
- GV chốt về cách thực hiện tính để tìm ra kết quả. Lưu ý HS nên thuộc bảng trừ để tìm ra kết quả nhanh hơn.
 BT 2:Tìm số
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.



GV chốt: Để điền được số cần ghép 1 chục với số đơn vị, ví dụ 10 + 4 = 14.
BT 3. Tính
- GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện tính.
- GV tổ chức cho HS chữa bài trước lớp.
- GV nhận xét, chốt bài.
BT4: Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện đặt tính rồi tính.
GV tổ chức cho HS chữa bài trước lớp.
GV nhận xét, chốt bài.
 BT5: Tính
- GV gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, lưu ý HS cần nhẩm tính kĩ rồi viết kết quả.
- Tổ chức chữa bài, nhận xét.
- GV chốt về cách nhẩm tính.
- GV nhận xét, chốt bài.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS ôn tập lại bài
	Hoạt động của học sinh



- HS thực hành dán phép tính lên bảng.
 
 
 



- HS trả lời:
Thực hiện đếm tiếp để tìm ra kết quả. / Thuộc bảng cộng nên nhẩm tính để tìm ra kết quả. 
 HS nêu kết quả, nhận xét bài làm của bạn.
 
 
- HS trả lời:
Thực hiện đếm lùi để tìm ra kết quả. / Thuộc bảng trừ nên nhẩm tính để thực hiện kết quả.  
 HS nêu kết quả, nhận xét bài làm của bạn.
 
- HS đọc đề bài

- HS làm bài cá nhân.
- HS đổi vở chữa bài. HS nhận xét bài của bạn.
 
 
 
- HS trả lời: Cần thực hiện tính nhẩm theo cột, tính từ hàng đơn vị rồi tính hàng chục.
- HS chữa bài, nhận xét bài bạn.

- HS đọc đề bài
- HS làm bài cá nhân.

- HS chữa bài, nhận xét bài bạn. 

 

- HS đọc đề bài
- HS làm bài cá nhân.

- HS chữa bài, nhận xét bài bạn. 

- HS đọc đề bài
- HS làm bài cá nhân.

- HS chữa bài, nhận xét bài bạn. 

 


IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 35: Bài 3: Tư thế vận động của chân (tiết 2)
 I. Yêu cầu cần đạt:
- Tự xem trước cách thực hiện các tư thế cơ bản của chân trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các tư thế cơ bản của chân
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức:
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp


Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các tư thế cơ bản của chân.




* Luyện tập
Tập luyện cá nhân




* Trò chơi “tung bóng trúng đích”.



* Vận dụng: 





III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
 
	5 – 7’







16-18’





















4- 5’


	

 

















 











	
- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.




- GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.
- GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu


- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 

- HS tập liên hoàn các động tác đứng kiễng gót, đưa một chân ra trước, đưa một chân sang ngang và đưa một chân ra sau. 

- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 

- HS khởi động theo GV.




- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu


HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 





               
            
- HS tập








- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
                 




IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 3 tháng 1 năm 2023
ÂM NHẠC
Tiết 18: Ôn tập chủ đề 3, 4
(Đ/c Lâm dạy)
-----------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 207+208+209: Ôn tập cuối học kì I(tiết 3+4+5)
I.  Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc trơn từ, câu, đoạn ngắn. Củng cố cách ghép tiếng và đọc tiếng, từ, câu.
- Đọc và hiểu nghĩa của từ, câu, hiểu bài đọc dựa trên câu hỏi gợi ý
- Giáo dục hs ý thức tốt trong giờ học .
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng ôn ở HĐ2a, 2b.
- Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.
III- Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2. Khám phá
* HĐ 2. Đọc
c) Đọc câu đố và giải đố.
- Đưa tranh con kiến và bóng đèn cho hs quan sát
? tranh vẽ con gì?
- Gọi hs đọc câu đố
- Yêu cầu mỗi HS xem từng tranh, đọc câu đố, đưa ra lời giải đố trong 1 phút cho mỗi câu đố.
- Gọi hs đọc từ giải đố: con kiến, đèn điện
- Nhận xét, tuyên dương.
d) Ghép tiếng thành từ ngữ.
- Phát cho hs bảng nhóm có ghi nội dung HĐ2d.
- Gọi 2 − 3 HS trong nhóm đọc các tiếng ở bên trái rồi đọc các tiếng ở bên phải trong từng bảng. 
- Yêu cầu hs thảo luận nhóm trao đổi để ghép từng cặp tiếng tạo thành từ ngữ trong vòng 3 phút
- Cho hs ghép tiếng giữa các nhóm
- Chốt kết quả và nêu nhóm thắng cuộc, tuyên dương.
-Chuẩn bị bài ôn tập tiếp theo
- Dặn dò học sinh về nhà ôn bài.
	




- Một bạn nhỏ và con trâu.
- Bạn nhỏ đang dắt trâu
- Lắng nghe
- Quan sát tranh.
- Bà và những cây rau
- Bà đang nhổ rau.

- Lắng nghe.

- 2-3 hs đọc.
- đọc từ giải đố
- Nhận bảng nhóm.

- Đọc các tiếng trong bảng.
- Chia nhóm thảo luận
- Mỗi nhóm cử 2 HS đọc từ ngữ đã ghép ở bảng ghép bên trái và bảng ghép bên phải.
- Lắng nghe
- Đọc tiếp nối từng câu


IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------
AN TOÀN GIAO THÔNG
Tiết 14: Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm(tiết 2)
(Soạn quyển riêng)
-----------------------------------------------------------------------

Thứ Tư ngày 4 tháng 1 năm 2023
MĨ THUẬT
Tiết 18: Trưng bày và nhận xét sản phẩm cuối học kì I
( Đ/c Lâm dạy)
------------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 210+211: Ôn tập cuối học kì I (tiết 6+7)
I.  Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc trơn từ, câu, đoạn ngắn. Củng cố cách ghép tiếng và đọc tiếng, từ, câu.
- Đọc và hiểu nghĩa của từ, câu, hiểu bài đọc dựa trên câu hỏi gợi ý
- Giáo dục hs ý thức tốt trong giờ học .
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng ôn ở HĐ2a, 2b.
- Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.
III- Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2. Khám phá
* HĐ 2. Đọc
d) Ghép tiếng thành từ ngữ.
- Phát cho hs bảng nhóm có ghi nội dung HĐ2d.
- Gọi 2 − 3 HS trong nhóm đọc các tiếng ở bên trái rồi đọc các tiếng ở bên phải trong từng bảng. 
- Yêu cầu hs thảo luận nhóm trao đổi để ghép từng cặp tiếng tạo thành từ ngữ trong vòng 3 phút
- Cho hs ghép tiếng giữa các nhóm
- Chốt kết quả và nêu nhóm thắng cuộc, tuyên dương.
e) Đọc bài thơ.
- Đọc mẫu bài Cò biết ở sạch.
- Đọc tiếp nối từng câu cho đến hết bài
- Đưa tranh trong sgk nêu câu hỏi
? Bức tranh vẽ gì?
? con cò đang làm gì?
? cò tắm gội ở đâu?
- Nhận xét bài đọc và câu trả lời của từng HS.
- Gọi 1 HS khá đọc cả bài thơ.
g) Đọc bài đồng giao
- Đọc mẫu bài Bắc kim thang.
- Gọi HS đọc tiếp nối từng câu cho đến hết bài.
- Yêu cầu học sinh đọc cá nhân từng câu trong bài và trả lời câu hỏi.
- Nêu câu hỏi:
? Con le le làm gì?
- Nhận xét bài đọc và câu trả lời của từng HS.
- Gọi 1 HS khá đọc cả bài đồng giao.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài ôn tập tiếp theo
- Dặn dò học sinh về nhà ôn bài.
	


- Quan sát.

- Mỗi em lên bắt thẻ và tìm từ chứa vần có trong thẻ. Việc tìm từ chỉ được diễn ra trong thời gian các bạn HS đếm từ 1 đến 10. Sau thời gian đó, nếu HS không tìm được từ chứa vần trên thẻ thì bị coi là thua cuộc.

- Lắng nghe.





- HSTLCH


- Lắng nghe.
- Hs đọc.


- Cùng đọc từng từ, từng câu còn trống từ. Cùng chọn từ cho từng câu. 
- đọc 1 câu hoàn chỉnh, nhận xét

HS TL

HS lắng nghe



IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 53 : Cộng, trừ trong phạm vi 20 (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thành thạo việc giải quyết vấn đề tìm “cả hai nhóm có tất cả bao nhiêu vật?”, “Bớt đi….vật từ nhóm có….vật thì còn lại bao nhiêu vật?”
-Thành thạo tính cộng, trừ trong phạm vi 20. Sử dụng phương pháp thích hợp (sử dụng bảng cộng, trừ đã thuộc, đếm tiếp, đếm lùi) để tính cộng, trừ.
- Vận dụng tốt các kiến thức, kĩ năng đã nêu trên để giải bài toán có liên quan.
II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Que tính, một số chấm tròn, hoa giấy, lá, tờ bìa, hồ dán.
HS: Đồ dùng học toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động: Ai nhanh-ai đúng 
- GV yêu cầu HS chuẩn bị thẻ số, thẻ phép tính trong bộ đồ dùng học toán.
2. Luyện tập 
BT6: Tìm số
- GV gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, lưu ý HS cần nhẩm tính kĩ rồi viết kết quả, thực hiện tính từ trái sang phải. 
- Tổ chức chữa bài, nhận xét.
- GV chốt về cách nhẩm tính cộng, trừ ba số. 
BT7: Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.
a) GV hướng dẫn HS:
? Cốc thứ nhất có bao nhiêu cái kẹo?
Cốc thứ hai có bao nhiêu cái kẹo?
- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi.
- GV yêu cầu HS viết phép tính để tìm ra số cái kẹo có ở hai cốc.
b) GV yêu cầu HS đọc câu hỏi.
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét, chốt bài.
BT8: Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm đôi. 
- GV gợi ý HS cần đọc kĩ nội dung bài đưa ra (lời nhân vật trong bóng nói), từ đó viết phép tính thích hợp.
GV mời đại diện các nhóm chữa bài, nhận xét.
BT9: Chọn  3, 6 hoặc   14



- GV yêu cầu HS đọc đề bài,.
- GV lưu ý HS cần tính nhẩm kết quả của phép tính để chọn số điền vào ô trống cho thích hợp.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân sau đó đổi chéo chữa bài.
- GV nhận xét, chốt bài.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS ôn bài
	Hoạt động của học sinh

- HS thực hành dán phép tính lên bảng.
 
 
- HS đọc đề bài

- HS làm bài cá nhân.


- HS chữa bài, nhận xét bài bạn. 






- HS trả lời: Cốc thứ nhất có 10 cái kẹo, cốc thứ hai có 7 cái kẹo.
- HS đọc câu hỏi trong SGK.
- HS làm bài cá nhân. 
- HS làm bài cá nhân.
- HS chữa bài theo nhóm đôi, thống nhất kết quả đúng.

- HS thực hành trong nhóm đôi để nêu được tình huống và tìm cách giải.




- HS đọc đề bài.
- HS tự làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo bài để chữa.
- HS nhận xét, thống nhất kết quả.


IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Năm ngày 5 tháng 1 năm 2023
TIẾNG VIỆT                                     
Tiết 212+213: Bài 18: Ôn tập cuối học kì I (tiết 8,9)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc trơn từ, câu, đoạn ngắn. Củng cố cách ghép tiếng và đọc tiếng, từ, câu.
- Giáo dục kĩ năng đọc hiểu, hiểu nghĩa của từ, câu, hiểu bài đọc dựa trên câu hỏi gợi ý
- Giáo dục hs ý thức học tập tốt
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1; đồ dùng học tập.
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Luyện tập thực hành
* HĐ 2. Đọc
g) Đọc bài đồng giao
- Đọc mẫu bài Bắc kim thang.
- Gọi HS đọc tiếp nối từng câu cho đến hết bài.
- Yêu cầu học sinh đọc cá nhân từng câu trong bài và trả lời câu hỏi.
- Nêu câu hỏi:
? Con le le làm gì?
- Nhận xét bài đọc và câu trả lời của từng HS.
- Gọi 1 HS khá đọc cả bài đồng giao.
- Nhận xét tiết học
- Dặn hs chuẩn bị bài sau
HĐ 3. Viết
Viết một câu về tranh.
- Đưa tranh trong sgk
? Trong tranh có con gì? 
? Nó đang làm gì?
- Yêu cầu học sinh viết lại câu trả lời vào vở. 
? Khi viết ta cần chú ý điều gì ?


- Yêu cầu 2 bạn cùng bạn đọc câu mình viết cho nhau nghe.
- Gọi 2- 3 học sinh đọc câu trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương một số bài viết của học sinh.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn bài.
	


- Lắng nghe.
- Đọc tiếp nối từng câu theo hàng dọc.
- Đọc bài và trả lời câu hỏi
- Đọc lại bài thơ và trả lời câu hỏi.


- Con le le đánh trống thổi kèn.
- Lắng nghe


- Đọc cả bài.

- Viết bài trong vở tập viết.


- Quan sát tranh.
- Viết 1 câu đã trả lời vào vở.



- Khi viết câu chữ cái mở đầu câu cần viết hoa, kết thúc câu viết dấu chấm câu.



- Đọc câu viết trong vở, nhận xét bài bạn.


- Lắng nghe, nhận xét.



   IV. Điều chỉnh sau bài dạy
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................            ----------------------------------------------------------------
TẬP VIẾT
Tiết 114 : Tập viết tuần 17 (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
	- Biết viết tổ hợp chữ ghi vần: oai, uê,uy,ươ,uân,uât,uây.uyên,uyêt,uyt.
	- Biết viết từ ngữ: điện hoa huệ,lũy tre, huơ vòi, chuẩn bị ,sản xuất,bóng chuyền,duyệt binh,tuýt còi, trăng khuyết, hụ huynh,ngoe nguẩy.
        - Hs có ý thức rèn chữ ,giữ vở.
II. Chuẩn bị đồ dùng:
	- Bảng mẫu các chữ cái tiếng Việt kiểu chữ viết thường.
	- Bộ thẻ các chữ kiểu in thường và chữ viết thường, thẻ từ ngữ .
	- Tranh ảnh điện thoại, gió xoáy, ngoắc tay, khoác áo, sách toán, tóc xoăn, đoạt giải, chỗ ngoặt, áo choàng, con hoẵng, khoanh bánh, thu hoạch.
	- Tập viết 1, tập một; bút mực cho HS.
II.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giao viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
 HĐ1: Chơi trò Đọc truyền điện các vần
- GV nêu nhiệm vụ và hướng dẫn HS cách chơi.
- Chia nhóm thực hiện


- Nhận xét, khen ngợi.
2. Khám phá
 HĐ2: Nhận diện các tổ hợp chữ cái ghi vần.
- GV đọc từng vần: uê, uy, uơ, uân, uât, uyêt, uyt .

3. Luyện tập
 HĐ3: Viết chữ ghi vần
- GV làm mẫu, hướng dẫn viết từng chữ ghi vần:.
(mỗi vần viết 1 – 2 lần, nhắc HS nhớ điểm đặt bút)
- Giao nhiệm vụ
- Quan sát, theo dõi HS viết.
- Nhận xét, khen ngợi.
* Giải lao
4. Vận dụng
 HĐ4. Viết từ ngữ.
- GV đọc từng từ ngữ và làm mẫu, hướng dẫn viết từng từ ngữ: hoa huệ,lũy tre,huơ vòi ,chuẩn bị ,sản xuất ,bóng chuyền ,duyệt binh,tuýt còi,trăng khuyết ,phụ huynh,ngoe nguẩy .
(mỗi từ ngữ viết 1 – 2 lần)
- Giao nhiệm vụ.

- Quan sát, theo dõi HS viết.
- GV chọn bài viết và nhận 
- Về nhà học lại bài.
- Chuẩn bị tiếp bài sau. 
	
- Chơi trò chơi
 
- HS lắng nghe

- Thực hiện chơi theo nhóm (Từng nhóm HS thực hiện trò chơi theo hướng dẫn của GV bằng các thẻ ghi vần).

 
- HS nhìn vào thẻ chữ ghi vần và đọc theo.
(Đọc CN, nhóm, lớp)


- HS quan sát và lắng nghe.
 
 
 

- HS thực hiện cá nhân viết vở

- Lớp hát múa 1 bài.
 
 
 - HS quan sát và lắng nghe
 
 
- Thực hiện cá nhân viết từng từ ngữ vào vở.
- HS xem bài viết của các bạn do thầy cô chọn và lắng nghe.


IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 36: Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể(tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Tự xem trước cách thực hiện Đi luân phiên vỗ tay trên dưới trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện Đi luân phiên vỗ tay trên dưới
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức  

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp


Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Đi luân phiên vỗ tay trên dưới.
[image: Description: Description: đi luân phiên vỗ tay trên cao]
N1: Chân trái bước ra trước, hai tay vươn cao vỗ vào nhau, ngửa đầu, mắt nhìn theo tay.
N2: Chân phải bước ra trước, hai tay hướng xuống đất vỗ vào nhau, cúi đầu, mắt nhìn theo tay.
- Đi luân phiên vỗ tay bên phải, trái
[image: Description: Description: đi luân phiên vỗ tay bên trái]
N1: Chân trái bước ra trước, mặt và hai tay hướng sang bên trái vỗ tay.
N2: Chân phải bước ra trước, mặt và hai tay hướng sang bên phải vỗ tay.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân




* Trò chơi “tung bóng”.

* Vận dụng: 

III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	5 – 7’






16-18’





































4- 5’


	

 















































	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.





Cho HS quan sát tranh

GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.












GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu


- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- HS tập các động tác đi phối hợp vỗ tay các hướng. 





- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 


- HS khởi động theo GV.



- Đội hình HS quan sát tranh
                 


- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu















HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 



              
              
                       
- HS tập







- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
                 



IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------
                                         

Thứ Sáu ngày 6 tháng 1 năm 2023
TẬP VIẾT 
Tiết 115: Tập viết tuần 17( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
	- Biết viết tổ hợp chữ ghi vần: oai, uê,uy,ươ,uân,uât,uây.uyên,uyêt,uyt.
	- Biết viết từ ngữ: điện hoa huệ,lũy tre, huơ vòi, chuẩn bị ,sản xuất,bóng chuyền,duyệt binh,tuýt còi, trăng khuyết, hụ huynh,ngoe nguẩy.
        - Hs có ý thức rèn chữ ,giữ vở.
II. Chuẩn bị đồ dùng:
	- Bảng mẫu các chữ cái tiếng Việt kiểu chữ viết thường.
	- Bộ thẻ các chữ kiểu in thường và chữ viết thường, thẻ từ ngữ .
	- Tranh ảnh điện thoại, gió xoáy, ngoắc tay, khoác áo, sách toán, tóc xoăn, đoạt giải, chỗ ngoặt, áo choàng, con hoẵng, khoanh bánh, thu hoạch.
	- Tập viết 1, tập một; bút mực cho HS.
III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ1: Chơi trò Đọc truyền điện các vần
- GV nêu nhiệm vụ và hướng dẫn HS cách chơi.
- Chia nhóm thực hiện



- Nhận xét, khen ngợi.
 2. Khám phá
 HĐ2: Nhận diện các tổ hợp chữ cái ghi vần.
- GV đọc từng vần: uê,uy,uơ,uân,uât,uyêt ,uyt .

3. Luyện tập
 HĐ3: Viết chữ ghi vần
- GV làm mẫu, hướng dẫn viết từng chữ ghi vần:.
(mỗi vần viết 1 – 2 lần, nhắc HS nhớ điểm đặt bút)
- Giao nhiệm vụ
- Quan sát, theo dõi HS viết.
- Nhận xét, khen ngợi.
* Giải lao
4. Vận dụng
 HĐ4. Viết từ ngữ.
- GV đọc từng từ ngữ và làm mẫu, hướng dẫn viết từng từ ngữ: hoa huệ,lũy tre,huơ vòi ,chuẩn bị ,sản xuất ,bóng chuyền ,duyệt binh,tuýt còi,trăng khuyết ,phụ huynh,ngoe nguẩy .
(mỗi từ ngữ viết 1 – 2 lần)
- Giao nhiệm vụ.
- Quan sát, theo dõi HS viết.
- GV chọn bài viết và nhận 
- Về nhà học lại bài.
- Chuẩn bị tiếp bài sau. 
	

- Chơi trò chơi
 
- HS lắng nghe
- Thực hiện chơi theo nhóm (Từng nhóm HS thực hiện trò chơi theo hướng dẫn của GV bằng các thẻ ghi vần).

 

- HS nhìn vào thẻ chữ ghi vần và đọc theo.
(Đọc CN, nhóm, lớp)


- HS quan sát và lắng nghe.
 
 
 

- HS thực hiện cá nhân viết vở

- Lớp hát múa 1 bài.
 
 
 - HS quan sát và lắng nghe
 
 
- Thực hiện cá nhân viết từng từ ngữ vào vở.
- HS xem bài viết của các bạn do thầy cô chọn và lắng nghe.


IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TIẾNG VIỆT
Tiết 216: Kiểm tra cuối học kì I
Kiểm ta theo đề của nhà trường 
----------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]TOÁN
Tiết 54: Kiểm tra cuối học kỳ I
Kiếm tra theo đề của nhà trường
--------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 51: Sinh hoạt lớp. Hãy chia sẻ với các bạn …
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS thấy được ưu điểm, khuyết điểm trong tuần 18. Từ đó đề ra phương hướng phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ tuần 19.
- Rèn thới quen và nền nếp theo quay định. GD HS yêu quý bạn bè và trường lớp.
- HS nhớ được thêm các loại hoa quả và biết nhắc nhở gia đình bổ sung hoa quả tươi vào khẩu phần ăn hàng ngày. GD HS ăn uống đủ chất.
II. Đồ dùng dạy học:
- Không gian lớp học và bàn ghế kê theo dãy.
- Hoa quả theo mùa ( nếu cần gọt sẵn ), đĩa để bày, giấy ăn, khăn trải bàn (giấy trải) cho các tổ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: Sơ kết tuần 18
- GV gọi từng tổ báo cáo:
+ Rèn luyện đạo đức
+ Học tập
+ Nền nếp truy bài
+ HĐNGLL, giữa giờ
- Lớp trưởng tổng hợp ý kiến các tổ, lớp trong tuần 18
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần:
*  Phương hướng tuần 19
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. Thi đua học tập tốt. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
HĐ 2:  HĐTN Chủ đề: Ăn đủ lớn nhanh
a) Chia sẻ cảm xúc cá nhân sau trải nghiệm
- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp về buổi đi siêu thị ( đi chợ ) cùng bố mẹ: Em đã mua những gì ? / Em đã mua hoa quả gì ?
- GV đưa ra các loại quả và đố HS: Đây là quả gì ?
b) HĐ nhóm: Liên hoan hoa quả “Sản vật quê hương”
- GV chia đều cho các tổ: khăn trải bàn, đĩa, dĩa, giấy ăn, và hoa quả để HS tự trình bày, liên hoan
- Nhắc nhở HS: ăn từ tốn, nhường nhịn nhau, mời nhau và cùng cảm ơn các cô bác BĐD phụ huynh đã chuẩn bị hoa quả
- GV: Tiệc hoa quả có vui không ? Có bổ ích không ? Có ngon không ? Vậy các em hãy thường xuyên ăn hoa quả nhé.
c) Tổng kết và vĩ thanh
- GV nhắc HS về nhà:
+ Lên kế hoạch cùng bố mẹ tổ chức tiệc hoa quả.
+ Vẽ một loại quả (bánh trái ) là sản vật quê hương
 Tổng kết bài 
	
- Các tổ báo cáo




- Lớp trưởng tổng hợp

- HS lắng nghe GV nhận xét








- HS lắng nghe




- 3 – 5 HS lên chia sẻ






- HS nêu tên các loại quả
- HS nhận hoa quả, tự trình bày bữa tiệc của mình và liên hoan.
- HS lắng nghe nhiệm vụ


IV. Điều  chỉnh sau bài dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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